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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    

	
	      Hà Nội, ngày            tháng         năm  


BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT CHĂN NUÔI VỀ CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT KHÁC THUỘC 
DANH MỤC ĐỘNG VẬT KHÁC ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI, KHOẢNG CÁCH AN TOÀN 

TRONG CHĂN NUÔI TRANG TRẠI VÀ QUY ĐỊNH VỀ TRUY XUẤT 
NGUỒN GỐC TRONG CHĂN NUÔI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo “Thông tư quy định chi tiết Luật Chăn nuôi về chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi, khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại và quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi”.

1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến và tổng số ý kiến nhận được là:

Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi xin ý kiến là 80, gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Hội Luật Gia Việt Nam và một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chăn nuôi; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc chăn nuôi;


Số cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý là 48. 

2. Kết quả cụ thể như sau:

Trong số 48 cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý cho dự thảo Thông tư nêu trên,

- Số cơ quan, đơn vị đồng ý hoàn toàn với nội dung dự thảo là 9 (chiếm 19%); 

- Số cơ quan, đơn vị góp ý bổ sung cho dự thảo là 39 (chiếm 81%), với 93 ý kiến góp ý. 

- Trong số 93 ý kiến góp ý. Cục Chăn nuôi và Thú y tiếp thu 66 ý kiến để hoàn thiện dự thảo; còn lại 27 ý kiến khác, Cục Chăn nuôi và Thú y xin bảo lưu và có giải trình cụ thể như sau:
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	ĐIỀU, KHOẢN
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN GÓP Ý
	NỘI DUNG Ý KIẾN
	TIẾP THU/GIẢI TRÌNH

	I
	ĐỒNG Ý HOÀN TOÀN VỚI NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
	Ngân hàng nông nghiệp, Bộ Y tế (không liên quan), Bộ Nội Vụ, Chi cục Nông nghiệp Kon Tum, Sở NN&MT Hậu Giang, Hưng Yên, Thanh tra chính phủ (đề nghị rà soát, ko có ý kiến gì), Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai
	 ĐỒNG Ý HOÀN TOÀN VỚI NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
	 

	II
	CÓ Ý KIẾN GÓP Ý BỔ SUNG
	 
	 
	 

	2.1
	Ý kiến góp ý chung
	
	
	 

	
	
	Bộ Tư pháp
	Khoản 2 Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành Thông tư để quy định: “Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”. Khoản 2 Điều 68 Luật Chăn nuôi quy định: “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi”. Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm giao: “…Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… quy định cụ thể việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý”. Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019) của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ giao: “…Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. 

Như vậy, việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết Luật Chăn nuôi về chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi, quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi và quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống vật nuôi thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) là có cơ sở.
	Tiếp thu

	
	
	Bộ Tư pháp
	Về hồ sơ và kỹ thuật soạn thảo văn bản, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư và hồ sơ dự thảo Thông tư chính xác, rõ ràng, dễ hiểu và thống nhất (cả về hình thức và nội dung); đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 7 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Chương V Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu

	
	 
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	 Cải thiện quy định về truy xuất nguồn gốc để thuận tiện hơn cho thanh niên khởi nghiệp 
Quy trình truy xuất nguồn gốc được nêu trong dự thảo Thông tư có tính chi tiết cao, nhưng có thể gây khó khăn cho những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hoặc những người mới khởi nghiệp. Vì vậy, đề nghị: 

- Đơn giản hóa thủ tục đăng ký mã số cơ sở chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi đối với hộ gia đình, hợp tác xã nhỏ. 

- Hỗ trợ đào tạo về ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc cho thanh niên nông thôn để họ dễ dàng tiếp cận. 
	Dự thảo Thông tư đang để 02 hình thức kê khai chăn nuôi là (1) Kê khai thông thường; (2) Kê khai tự nguyện. Kê khai thông thường áp dụng đối với tất cả các cơ sở chăn nuôi có loại, số lượng vật nuôi phải kê khai theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT và Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT. Kê khai tự nguyện khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh chăn nuôi thực hiện để phục vụ truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi  

	
	 
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	 Về tiêu chí và cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giống vật nuôi 
- Quy định về Hội đồng thẩm định giống vật nuôi trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm là cần thiết. Tuy nhiên, cần có hướng dẫn rõ ràng hơn về: 

- Tiêu chí đánh giá giống vật nuôi để đảm bảo tính khoa học, khách quan. 

- Thời gian thẩm định tránh kéo dài gây ảnh hưởng đến sản xuất. 
	Nội dung này đã được đưa ra khỏi dự thảo Thông tư. Do hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu, trình
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm và
thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã
nguy cấp. Một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sẽ hết hiệu lực sau khi Nghị định này có hiệu lực trong đó có Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày
12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý
loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Vì vậy, sẽ không còn cơ sở pháp lý để ban hành nội dung này trong Thông tư của Bộ.

	
	 
	Vụ pháp chế
	Đề nghị nghiên cứu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và văn bản hướng dẫn thi hành, Quy chế công tác pháp chế của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chương trình công tác năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để hoàn thiện hồ sơ bảo đảm đúng quy định.
	Tiếp thu, quá trình soạn thảo, trình ban hành Thông tư đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL 

	
	
	Cục An ninh Kinh tế
	Đối với hồ sơ xin ý kiến dự thảo Thông tư: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung báo cáo đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính
	Tiếp thu, bổ sung báo cáo đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính

	2.2
	Ý kiến góp ý cụ thể
	
	 
	

	2.2.1
	Về thể thức trình bày
	
	 
	

	
	 Ký hiệu
	Sở NN&MT Bạc Liêu
	đề nghị Ban (Tổ) soạn thảo cần điều chỉnh lại nội dung ở dòng thứ 3 từ trên xuống ở trang số 1 của dự thảo Thông tư như sau: Số /2024/TT-BNN&MT thành Số: /2025/TT-BNN&. 
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa ký hiệu của văn bản: Số:       /2025/TT-BNNMT

	
	 Tên dự thảo
	Cục An ninh Kinh tế
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại thành “Thông tư quy định về quản lý động vật khác được phép chăn nuôi; truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi; tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống vật nuôi nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ” nhằm đảm bảo cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu (theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật là tiếng Việt, bảo đảm chính xác phổ thông, thống nhất, diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu
	Đã chỉnh sửa tên Thông tư là: Thông tư quy định chi tiết Luật Chăn nuôi về chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi và quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi

	
	Đối tượng đưa vào quy định
	Cục An ninh Kinh tế
	Tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện có (Điều 64, 65, 66, 67, 68 Luật Chăn nuôi; Phụ lục VIII, Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 về Danh mục bệnh động vật khác được phép chăn nuôi; điểm e, Khoản 3 Điều 1 Nghị định 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 về bổ sung thứ tự 08 Phụ lục VIII) 12 loài động vật khác được phép chăn nuôi (chim yến, ong mật, chó mèo, hươu sao, dông, vịt trời, dế, bò cạp, tằm, giun quế, rồng đất, ruồi lính đen); tuy nhiên dự thảo Thông tư mới chỉ đề cập 07 loài (giun quế, ruồi lính đen, dế, bọ cạp, vịt trời, dông, tằm). Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát các động vật khác (chim yến, ong mật, chó mèo, hươu sao) đề xuất bổ sung quy định trong dự thảo Thông tư nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ
	Động vật khác trong chăn nuôi gồm: Chim yến; hươu sao; ong mật; chó, mèo và động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi. Tại Điều 64, Điều 67 Luật Chăn nuôi giao Chính phủ quy định chi tiết quản lý nuôi chim yến, hươu sao. Điều 65 Luật Chăn nuôi giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về khoảng cách giữa các điểm đặt ong mật, phương thức di chuyển đàn ong mật, cây trồng, vùng hoa nuôi ong mật, sử dụng ong mật thụ phấn cho cây trồng – Nội dung này đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành thông tư quy định chi tiết (Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT); 

Như vậy, các nội dung quy định tại dự thảo Thông tư để thực hiện khoản 2 Điều 68 Luật Chăn nuôi (giao Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quy định việc chăn nuôi động vật khác thuộc Danh  mục động vật khác được phép chăn nuôi).

	
	
	Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương
	 Đề xuất bổ sung danh mục chăn nuôi động vật khác đối với các loài (Lợn rừng, Gà rừng tai trắng, Nhím, Dúi…) trong dự thảo thông tư và các biện pháp đảm bảo Môi trường nuôi.
	Các đối tượng: lợn rừng, gà rừng tai trắng, nhím, dúi không thuộc đối tượng vật nuôi được quản lý bởi Luật Chăn nuôi và văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi.

	2.2.2
	Về nội dung Thông tư
	
	 
	

	
	Tên thông tư
	Cục An ninh Kinh tế
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại thành “Thông tư quy định về quản lý động vật khác được phép chăn nuôi; truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi; tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống vật nuôi nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” nhằm đảm bảo cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu (theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Đã chỉnh sửa tên Thông tư là: Thông tư quy định chi tiết Luật Chăn nuôi về chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi và quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi

	
	Căn cứ pháp lý
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị sắp xếp các căn cứ theo thứ tự các Luật trước, Nghị định sau và theo thời gian ban hành các văn bản Luật, Nghị định phù hợp với các quy định tại Điều 4 Khoản 3 Điều 58 của Luật ban hành văn bản số 64/2025/QH15 ngày 19/2/2025
	Tiếp thu

	
	
	Sở NN&MT Tuyên Quang
	Đề nghị sắp xếp căn cứ theo thứ tự các Luật trước rồi đến các Nghị định sau và theo thứ tự thời gian ban hành Luật và nghị định
	Tiếp thu

	
	
	Sở NN&MT Cao Bằng, Phú Thọ
	Đề nghị bổ sung thêm căn cứ “Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 7, Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Lý do: Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung.
	Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống vật nuôi nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đã được đưa ra khỏi dự thảo Thông tư. Do hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sẽ hết hiệu lực sau khi Nghị định này có hiệu lực trong đó có Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày
12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý
loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và các văn bản sửa đổi Nghị định này cũng hết hiệu lực theo sau.

	
	
	Sở NN&MT Quảng Ngãi
	“Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư …” đề nghị bổ sung thêm “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư …” để đúng thẩm quyền ban hành và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Chăn nuôi.


	Tiếp thu, đã chỉnh sửa: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết Luật Chăn nuôi về chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi và quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi

	
	Khoản 1 Điều 1
	Cục An Ninh Kinh tế
	Qua nghiên cứu cho thấy dự thảo chưa phản ánh được nội dung phạm vi điều chỉnh vì vậy đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại thành “Thông tư này quy định chi tiết Luật Chăn nuôi về yêu cầu, quy trình quản lý động vât khác được phép chăn nuôi, quản lý truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi; chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn của Tổ chức và Hội đồng thẩm định giống vật nuôi nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ”
	Tiếp thu: đã điều chỉnh phạm vi áp dụng là: Thông tư này quy định chi tiết Luật Chăn nuôi về quản lý chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi và quản lý về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi

	
	Khoản 1 Điều 1
	Vụ pháp chế
	Đề nghị Cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các đơn vị có liên quan (Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học) để nghiên cứu, xây dựng văn bản quy định chung về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bảo đảm thống nhất trong triển khai, thực hiện
	Tiếp thu: Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống vật nuôi nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đã được đưa ra khỏi dự thảo Thông tư. Do hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sẽ hết hiệu lực sau khi Nghị định này có hiệu lực trong đó có Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý
loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

	
	Khoản 2 Điều 1
	Sở NN&MT Quảng Ngãi
	Đối tượng áp dụng: “Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh chăn nuôi” đề nghị sửa thành “Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi”. Vì trong chăn nuôi còn có rất nhiều loại vật nuôi khác như trâu, bò, lợn, gia cầm … mà dự thảo Thông tư này không điều chỉnh. 
	Tiếp thu: Đã chỉnh sửa lại dự thảo: Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi chăn nuôi; truy xuất nguồn gốc chăn nuôi và các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân có liên quan.

	
	Khoản 2 Điều 1
	Sở NN&MT Quảng Ngãi
	Đề nghị bổ sung thêm vật nuôi là Rồng đất, vì con vật nuôi này cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của dự thảo Thông tư này nhưng chưa được quy định.


	Rồng đất đã được đưa vào Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguyên cấp (CITES) được thông báo tại Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của Cơ quan Thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam (có hiệu lực từ 23/02/2023). Do đó, rồng đất không thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi theo quy định tại khoản 5 Điều 58 Luật Ban hành văn bản QPPL.



	
	Điều 2
	Sở NN&MT Quảng Ngãi
	Cần bổ sung từ ngữ côn trùng là gì để người đọc dễ hiểu
	Tiếp thu

	
	Khoản 1 Điều 2
	Chi cục CNTY&TS Thái Nguyên
	Đề nghị nghiên cứu, thống nhất khái niệm An toàn sinh học trong chăn nuôi giữa Thông tư này và Thông tư số 22/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật.


	Giải thích từ ngữ: An toàn sinh học trong chăn nuôi tại dự thảo Thông tư đang giải thích theo khoản 3 Điều 3 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP

	
	Khoản 1 Điều 2
	Bộ Quôc phòng; Sở NN&MT Gia Lai; Chi cục CN&TY Nghệ An
	“An toàn sinh học trong chăn nuôi là các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học xuất hiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra gây hại đến con người, gia súc và hệ sinh thái”, đề nghị thay từ “gia súc” thành “vật nuôi” nhằm thể hiện đầy đủ đối tượng trong chăn nuôi.


	Tiếp thu: đã chỉnh sửa “An toàn sinh học trong chăn nuôi là các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học xuất hiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra gây hại đến con người, vật nuôi và hệ sinh thái”,

	
	Khoản 2 Điều 2
	Bộ Dân tộc và tôn giáo
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo không quy định nội dung giải thích từ

ngữ “An toàn thực phẩm” đã được giải thích trong Luật An toàn thực phẩm.
	Tiếp thu

	
	Khoản 4 Điều 2
	Bộ KH&CN
	Thuật ngữ “Vì mục đích thương mại” là “bất kỳ hoạt động giao dịch nào nhằm mục đích lợi nhuận.”. Tuy nhiên, khoản 4 Điều 8 của dự thảo có nêu quy định về các trường hợp mã số cơ sở chăn nuôi vì mục đích thương mại không có giá trị sử dụng. Vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thuật ngữ “cơ sở chăn nuôi vì mục đích thương mại không có giá trị sử dụng” tại dự thảo.
	Tại khoản 4 Điều 8 Dự thảo Thông tư, chủ thể là mã số cơ sở chăn nuôi vì mục đích thương mại không có giá trị sử dụng, không phải cơ sở chăn nuôi vì mục đích thương mại không có giá trị sử dụng.


	
	Khoản 5 Điều 2
	Bộ Tư pháp
	Nội dung dự thảo Thông tư chủ yếu là các vấn đề kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất, tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tính khả thi, hợp lý của dự thảo Thông tư sau khi được ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ rà soát tổng thể nội dung của dự thảo Thông tư với các quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018, Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa năm 2017 và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa (đang trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV); Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; Nghị định số 160/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 64/2019/NĐ-CP) và các văn bản pháp luật khác có liên quan; trong đó cân nhắc thêm một số vấn đề sau:

- Khoản 5 Điều 2 dự thảo Thông tư quy định: “Truy xuất nguồn gốc là hoạt động giám sát, xác định được một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm của quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối và kinh doanh”. Trong khi đó, khoản 28 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 quy định: “Truy xuất nguồn gốc thực phẩm là việc truy tìm quá trình hình thành và lưu thông thực phẩm”. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát để đảm bảo thống nhất, đồng bộ các thuật ngữ sử dụng tại dự thảo Thông tư với pháp luật về an toàn thực phẩm. 

	Giải thích từ ngữ “Truy xuất nguồn gốc là hoạt động giám sát, xác định được một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm của quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối và kinh doanh” (theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và tiêu chuẩn GS1 quốc tế) không khác về bản chất, chỉ cụ thể hơn và mở rộng hơn đối tượng truy xuất nguồn gốc cho cách hiểu tại khoản 28 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010: “Truy xuất nguồn gốc thực phẩm là việc truy tìm quá trình hình thành và lưu thông thực phẩm”.

 

	
	Khoản 8 Điều 2
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại sự cần thiết phải giải thích từ ngữ “nguyên tắc một bước trước - một bước sau” tại khoản 8 Điều 2 dự thảo Thông tư do cụm từ này không được đề cập và quy định cụ thể tại nội dung nào của dự thảo Thông tư. 
	Tiếp thu, đã bỏ giải thích từ ngữ tại khoản 2 Điều 8

	
	Chương II 
 Quy định quản lý động vật khác trong danh mục động vật khác được phép chăn nuôi
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	 Đối với Điều 3 và Điều 4 không phù hợp với nội dung Chương II, đồng thời đối với các động vật còn lại như đề xuất thì không có quy định cụ thể, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp
	Thông tư này chỉ đưa ra các quy định để quản lý động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi, các vật nuôi còn lại không thuộc Danh mục này đã được quản lý theo Luật Chăn nuôi, Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Chăn nuôi.

	
	Chương II 

	Sở NN&MT Phú Thọ
	Bổ sung quy định về quản lý chăn nuôi rồng đất (Physignathuscocincinus).

Lý do, rồng đất có trong Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi tại Phụ lục

VIII, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ, nhưng dự

thảo chưa có hướng dẫn cụ thể về quản lý.
	Rồng đất đã được đưa vào Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguyên cấp (CITES) được thông báo tại Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của Cơ quan Thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam (có hiệu lực từ 23/02/2023). Do đó, rồng đất không thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi theo quy định tại khoản 5 Điều 58 Luật Ban hành văn bản QPPL.

	
	Điều 3
	Sở NN&MT Điện Biên
	Đề nghị bổ sung nội dung "kê khai hoạt động chăn nuôi".

 Lý do: các đối tượng vật nuôi như giun quế, ruồi lính đen, dế, bọ cạp đều phải thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động
	Quy định về kê khai hoạt động chăn nuôi đã được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT và Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT 

	
	Điều 3
	Chi cục CNTY&TS Thái Nguyên
	Đề nghị bổ sung quy định về khoảng cách trong chăn nuôi, kê khai hoạt động trong chăn nuôi theo quy định. 
	Tiếp thu

	
	Điều 3
	Chi cục CN&TY Nghệ An
	 Bổ sung hệ số đơn vị vật nuôi cho các đối tượng: Giun quế, Ruồi lính đen, Dế, Bọ cạp để làm cơ sở xác định quy mô chăn nuôi và khoảng cách chăn nuôi trong hoạt động chăn nuôi thương mại.
	Tổ biên tập sẽ tiếp tục nghiên cứu nội dung này. Hiện nay, chưa đủ cơ sở pháp lý và khoa học để tính hệ số đơn vị vật nuôi cho các đối tượng: giun quế, ruồi lính đen, dế, bọ cạp

	
	Điều 3 và điều 4
	Vụ pháp chế
	Đề nghị rà soát quy định tại Điều 3, Điều 4 để bảo đảm không trái quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư. Dự thảo quy định về điều kiện cơ sở vật chất đối với cơ sở chăn nuôi và phải có phương án chăn nuôi, quy trình chăn nuôi, phương án quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro trong hoạt động chăn nuôi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi tiến hành hoạt động chăn nuôi.
	Khoản 2 Điều 68 Luật Chăn nuôi giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi. 

	
	Điều 3, 5, 6, 7
	Bộ Quốc phòng
	Bổ sung nội dung “quy định về khoảng cách chăn nuôi đối với các đối tượng giun quế, ruồi lính đen, dế, bọ cạp, vịt trời, dông.” Lý do cho phù hợp với các quy định tại Điều 1 Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ NN&PTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.
	Tiếp thu, đã bổ sung quy định về khoảng cách chăn nuôi đối với vịt trời, dông.

	
	Khoản 1 Điều 3
	Cục An ninh Kinh tế
	Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý thành “Cơ sở chăn nuôi giun quế, ruồi lính đen, dế bọ cạp phải đáp ứng các yêu cầu để đảm bảo an toàn sinh học, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật”
	Tiếp thu

	
	Khoản 1 Điều 3
	Sở NN&MT Gia Lai
	“Cơ sở nuôi phải có diện tích phù hợp với quy mô chăn nuôi…” đề nghị điều chỉnh “Cơ sở nuôi phải có diện tích phù hợp với từng đối tượng vật nuôi…”

	Tiếp thu

	
	Khoản 1 Điều 3
	Sở NN&MT Thái Bình, Tuyên Quang, TT Huế, Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Nai
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm quy định khoảng cách trong chăn nuôi, kê khai hoạt động chăn nuôi đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 được sửa đổi tại Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ NN&PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi
	Tiếp thu, đã bổ sung quy định về khoảng cách trong chăn nuôi đối với chăn nuôi dông, vịt trời

	
	Khoản 1 Điều 3
	Sở NN&MT Bình Thuận
	Yêu cầu đối với cơ sở nuôi giun quế, ruồi lính đen, dế, bọ cạp; đề nghị bổ sung quy định về quy mô chăn nuôi đối với giun quế, ruồi lính đen, dế, bọ cạp và nội dung về khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi.
	

	
	Điểm a Khoản 1 Điều 3
	Sở NN&MT Hà Nội
	 Bổ sung thêm cụm từ “con người” sau cụm từ “vật nuôi”
	Tiếp thu

	
	Điểm a Khoản 1 Điều 3
	Sở NN&MT Tây Ninh
	 a) Cơ sở nuôi phải có diện tích phù hợp với quy mô chăn nuôi, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi và môi trường. Khu vực nuôi phải có hàng rào làm bằng vật liệu phù hợp bao quanh; chỉnh sửa bổ sung thành: a) Cơ sở nuôi phải nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi, phải có diện tích phù hợp với quy mô chăn nuôi, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi và môi trường. Khu vực nuôi phải có hàng rào làm bằng vật liệu phù hợp bao quanh;
	Tiếp thu

	
	Điểm h Khoản 1 Điều 3
	Chi cục CN&TY Nghệ An
	 đề nghị thay cụm từ "di và tricanxi photphat có nguồn gốc động vật" bằng "dicaxi và tricanxi photphat có nguồn gốc động vật" để người đọc dễ hiểu hơn.
	Tiếp thu

	
	Điểm k Khoản 1 Điều 3
	Sở NN&MT Hòa Bình, Lạng Sơn
	Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ hai ý cuối
"Không sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật nhai lại làm chất nền cho chăn nuôi ngoại trừ thịt đã lọc xương và các sản phẩm từ sữa;"

"Không sử dụng phân và chất hữu cơ ở trạng thái phân hủy hoặc đang phân hủy; các chất có nguồn gốc từ động vật mắc bệnh làm chất nền cho chăn nuôi. Chất nền đã qua quá trình lên men có kiểm soát được phép sử dụng để nuôi côn trùng hoặc ấu trùng làm thức ăn chăn nuôi." Vì nội dung này đã được nêu tại "điểm e" và "điểm g" của khoản 1, Điều 3, Chương II.


	Hai nội dung này độc lập nhau. Nội dung nêu tại điểm e, điểm g khoản 1 Điều 3 Chương II đưa ra các yêu cầu đối với cơ sở chăn nuôi trong nước; điểm k đưa ra các yêu cầu về hồ sơ chứng mính đối với trường hợp cơ sở sử dụng côn trùng và sản phẩm từ côn trùng nhập khẩu

	
	Điểm k Khoản 1 Điều 3 trang 4
	Sở NN&MT Hải Phòng
	 Quy định “Trường hợp cơ sở sử dụng côn trùng và sản phẩm giống côn trùng nhập khẩu để chăn nuôi, phải lưu giữ hồ sơ do nước nhập khẩu cung cấp để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và truy xuất nguồn gốc sản phẩm”. Đề nghị hội đồng tác giả nêu rõ thời gian lưu giữ hồ sơ trong bao lâu.
	Tiếp thu, đã sửa lại: Trường hợp cơ sở sử dụng côn trùng và sản phẩm giống côn trùng nhập khẩu để chăn nuôi, phải lưu giữ hồ sơ do nước nhập khẩu cung cấp để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và truy xuất nguồn gốc sản phẩm tối thiểu 3 năm kể từ ngày mua bán.”

	
	Điểm h Khoản 1 Điều 3
	Bộ KH&CN
	 đề nghị sửa lại danh pháp hóa học: “di và tricanxi photphat” thành: “dicanxi phosphat và tricanxi phosphat” hoặc “dicalci phosphat và tricalci phosphat”.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa là dicanxi phosphat và tricanxi phosphat

	
	Khoản 2 Điều 3
	Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương
	 Đề nghị bổ sung nội dung: Tổ chức, cá nhân chăn nuôi động vật khác phải thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với Uỷ ban nhân dân cấp xã. Theo đó, đề nghị đơn vị bổ sung mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi của tổ chức, cá nhân trong phần phụ lục. Vì 
 Tại khoản 1, Điều 54, chương IV Luật Chăn nuôi 2018 quy định: Tổ chức, cá nhân chăn nuôi động vật khác phải thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với Uỷ ban nhân dân cấp xã.
	Nội dung này đã được quy định tại khoản 1 Điều 8 Dự thảo Thông tư

	
	Khoản 2 Điều 3
	Sở NN&MT Ninh Bình
	 Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải có phương án nuôi, phương án quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro trong hoạt động chăn nuôi. Cơ quan phê duyệt phương án nuôi là Cục Chăn nuôi và Thú y.
 - Đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu bổ sung các mẫu quy định phương án nuôi, phương án quản lý và kiểm soát rủi ro để các cơ sở nghiên cứu, áp dụng, tương tự như quy định quản lý loài nguy cấp, quý hiếm tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
 Xem xét tính khả thi, kịp thời, gắn với thực tiễn cơ sở nuôi ở địa phương của đơn vị chủ trì phê duyệt phương án nuôi là Cục Chăn nuôi và Thú y; quy định quy mô, số lượng loài, diện tích nuôi cần phải thực hiện thủ tục phê duyệt phương án và trình tự, thủ tục, các bước thực hiện như trong dự thảo có cấu thành, phát sinh thủ tục hành chính hay không?
	Tại khoản 2 Điều 68 Luật Chăn nuôi giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường  quy định việc chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi. 

Phương án chăn nuôi, quy trình chăn nuôi, phương án quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro trong hoạt động chăn nuôi được xây dựng và đánh giá dựa trên cơ sở các yêu cầu tối thiểu đối với cơ sở nuôi tại Điều 3 Dự thảo Thông tư.



	
	Điều 4
	Cục An ninh Kinh tế
	Phê duyệt phương án chăn nuôi, quy trình chăn nuôi, phương án quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro trong hoạt động chăn nuôi: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung hướng dẫn cụ thể (hoặc dẫn chiếu các quy định pháp luật đã có) về điều kiện, yêu cầu, quy trình, phương án... đối với hoạt động chăn nuôi động vật khác trong danh mục động vật khác được phép chăn nuôi
	Tiếp thu, Phương án chăn nuôi, quy trình chăn nuôi, phương án quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro trong hoạt động chăn nuôi được dẫn chiếu trên cơ sở các yêu cầu tối thiểu đối với cơ sở nuôi tại Điều 3 Dự thảo Thông tư

	
	Điểm a Khoản 2 Điều 4
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần quy định cụ thể về hình thức nộp hồ sơ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện thống nhất.
	Tiếp thu

	
	Điểm c Khoản 2 Điều 4
	Ban chấp hành Trung ương
	 Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu bổ sung “Thời hạn để Hội đồng đánh giá thực hiện công việc và trả kết quả tư vấn”.
	Tiếp thu, đã bổ sung chỉnh sửa: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Chăn nuôi và Thú y thành lập Hội đồng đánh giá phương án chăn nuôi, quy trình chăn nuôi, phương án quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro trong hoạt động chăn nuôi, gồm: Cục Chăn nuôi và Thú y, các đơn vị có liên quan và các chuyên gia kỹ thuật và thực hiện đánh giá.

	
	Điều 5 (Quy định quản lý nuôi vịt trời)
	Sở NN&MT Thái Bình, TT Huế, Hải Phòng
	Có nội dung căn cứ quy mô chăn nuôi, cơ sở nuôi dông phải đáp ứng quy định tạ khoản 1, khoản 2 Điều 55 và Điều 56 của Luật Chăn nuôi, đề nghị bổ sung thêm “khoản 1 Điều 54” của Luật Chăn nuôi về kê khai hoạt động chăn nuôi
	Loại vật nuôi, số lượng vật nuôi tối thiểu phải kê khai và biểu mẫu kê khai đã được quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPPTNT và Thông tư 18/2023/TT-BNNPTNT. Vì vậy, không nhắc lại tại Thông tư này

	
	Điều 5 (Quy định quản lý nuôi vịt trời)
	Sở NN&MT Tuyên Quang
	 Đề nghị bổ sung như sau“Căn cứ quy mô chăn nuôi, cơ sở nuôi vịt trời phải đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 54 và khoản 1, khoản 2 Điều 55 hoặc Điều 56 của Luật Chăn nuôi và các yêu cầu sau:”
	Tiếp thu

	
	Điều 5 (Quy định quản lý nuôi vịt trời)
	Sở NN&MT Điện Biên
	 đề nghị bổ sung nội dung "kê khai hoạt động chăn nuôi". Lý do: các đối tượng vật nuôi như giun quế, ruồi lính đen, dế, bọ cạp đều phải thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi
	

	
	Điều 5
	Chi cục CNTY&TS Thái Nguyên
	Đề nghị bổ sung quy định về khoảng cách trong chăn nuôi, kê khai hoạt động trong chăn nuôi theo quy định. 


	Tiếp thu

	
	Điều 5 và 6
	Sở NN&MT tỉnh: Bình Dương, Thái Bình, TT Huế, Hải Phòng, Tuyên Quang, Điện Biên, Thái Nguy; Chi cục CN&TY Nghệ An, Thái Nguyên
	Đề nghị bổ sung thêm khoản 1 Điều 54 của Luật Chăn nuôi về kê khai hoạt động chăn nuôi.
	Tiếp thu

	
	Điều 5 và 6
	Sở NN&MT Bình Dương
	Căn cứ quy mô chăn nuôi, cơ sở nuôi dông phải đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 55 và Điều 56 của Luật Chăn nuôi


	Khoản 1, khoản 2 Điều 55 Luật Chăn nuôi là các quy định đối với chăn nuôi trang trại; Điều 56 Luật Chăn nuôi là các quy định đối với chăn nuôi nông hộ. Do vậy, cơ sở chăn nuôi hoặc đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 55 hoặc đáp ứng quy định tại Điều 56 Luật Chăn nuôi

	
	Khoản 2 Điều 5 
	Sở NN&MT Quảng Ngãi
	Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “đảm bảo an toàn dịch bệnh”.


	Cụm từ an toàn sinh học nghĩa rộng, trong an toàn sinh học có an toàn dịch bệnh

	
	Khoản 4 Điều 5
	Liên hiệp hội KH&KT Việt Nam (TT Giáo dục thiên nhiên)
	Đề nghị bổ sung quy định theo hướng làm rõ “Hoạt động khai thác,nuôi và buôn bán dông/vịt trời có nguồn gốc từ tự nhiên được thực hiện theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp
	Tiếp thu, đã bổ sung khoản 4 Điều 5 “4. Hoạt động nuôi, khai thác và kinh doanh vịt trời có nguồn gốc từ tự nhiên được thực hiện theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.” và khoản 4 Điều 6 “4. Hoạt động nuôi, khai thác và kinh doanh dông có nguồn gốc từ tự nhiên được thực hiện theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp”



	
	Khoản 3 Điều 6
	Sở NN&MT Hà Nội, Nam Định
	 Bổ sung thêm cụm từ “và công bố tiêu chuẩn áp dụng” sau cụm từ “các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật”
	Tiếp thu: đã sửa đổi “Cơ sở sản xuất giống phải có hồ sơ giống ghi rõ tên giống, xuất xứ, số lượng, các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật và công bố tiêu chuẩn áp dụng”.



	
	Khoản 1 Điều 7
	Sở NN&MT Phú Thọ
	Quy định quản lý nuôi tằm: quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán giống tằm thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Chăn nuôi.

Dẫn chiếu theo Điều 22 Luật Chăn nuôi thì các cá nhân sản xuất, mua bán

giống tằm phải đáp ứng điều kiện về chăn nuôi trang trại theo Điều 55 của Luật Chăn nuôi. Tuy nhiên, theo Luật Chăn nuôi và các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật, tằm là loại vật nuôi khác không có hướng dẫn quy đổi đơn vị vật nuôi để xác định quy mô trang trại. Do vậy, đề nghị ban soạn thảo xem xét, quy định cụ thể nội dung trên.
	Tiếp thu: đã sửa đổi: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán giống tằm thực hiện theo quy định tại khoản 1; điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 2; khoản 3 Điều 22; khoản 6 Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật Chăn nuôi. ”


	
	Chương III
Quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi
	Sở NN&MT Bình Dương
	Quy định rõ trách nhiệm của các bên tham gia chuỗi cung ứng (người chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nhà phân phối...)

Xác định phương thức truy xuất phù hợp với từng loại vật nuôi, có thể bao gồm mã QR, gắn thẻ
	

	
	Chương III

	Cục Lâm nghiệp và kiểm lâm
	Đề nghị cơ quan được giao chủ trì nghiên cứu, xem

xét, chỉnh sửa Chương III “quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi trong dự thảo Thông tư cho phù hợp với khoản 2 Điều 54 Luật Chăn nuôi 2018 “2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định loại, số lượng

vật nuôi phải thực hiện kê khai, thời điểm kê khai và mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi” và quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 “1. Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;”.
	Nội dung này đã được quy định tại Điều 8 Thông tư nêu trên

	
	Chương III

	Bộ KH&CN
	 - Nghiên cứu, tham khảo để thống nhất với Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; 

- Đề nghị nghiên cứu kết nối Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia; 

- Đề nghị bổ sung thông tin về quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn doanh nghiệp áp dụng;
	Các quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi của Thông tư cơ bản tương đồng với quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng Bộ KHCN.

Đối với đề nghị nghiên cứu kết nối Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia: Cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với đơn vị xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc để nghiên cứu, thực hiện đề nghị nêu trên.

Nội dung này đã được quy định tại khoản…..Điều… dự thảo Thông tư. Trong đó, công bố hợp chuẩn là hoạt động khuyến khích áp dụng, công bố hợp chuẩn được áp dụng đối với trường hợp hệ thống truy xuất có TCVN và doanh nghiệp tự nguyện áp dụng;

Đối với công bố hợp quy, ở thời điểm hiện tại chưa có QCVN về truy xuất, trong quá trình quản lý nhà nước về chăn nuôi-thú y, theo yêu cầu của thực tiễn sản xuất, trường hợp có QCVN, cơ sở sẽ thực hiện bắt buộc áp dụng. 

	
	Điều 8
	Sở NN&MT Ninh Bình
	Đề nghị Dự thảo Thông tư làm rõ quy trình, quy định thực hiện kê khai chăn nuôi và lập tài khoản kê khai trực tiếp, trực tuyến trên hệ thống. Vì việc kê khai theo quy định hiện hành là cơ sở chăn nuôi khai theo mẫu và nộp về UBND cấp xã, nếu cơ sở tự lập tài khoản và tự kê khai thì UBND xã không nắm được thông tin và tính chính xác của thông tin cơ sở tự kê khai, do vậy, cần xác lập quyền tài khoản phê duyệt cho từng cấp (cấp xã, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh) để đảm bảo nắm bắt, theo dõi, xác minh, quản lý được thông tin kê khai.
	Nội dung kê khai chăn nuôi trên môi trường mạng được thực hiện theo xu thế chung sự phát triển của ngành, đồng thời phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia



	
	Điều 8
	Vụ pháp chế
	 Đề nghị làm rõ nội dung quy định về mã số cơ sở chăn nuôi, đồng thời phân định rõ hình thức kê khai thông thường và kê khai tự nguyện.
	Hệ thống mã số cơ sở chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi theo hệ thống mã số GS1 quốc tế do tổ chức GS1 Việt Nam, tổ chức Mã số, mã vạch quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quản lý. Việc đề nghị cấp mã thực hiện theo thủ tục của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Cấu trúc mã số và giải thích thành phần mã số đã được quy định tại Điều 8, Điều 9 dự thảo Thông tư.



	
	Điểm c Khoản 3 Điều 8
	Bộ KH&CN
	1. Đề nghị sửa “tỉnh” thành “tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” để thống nhất với các nội dung khác trong dự thảo
2. Cấu trúc mã số cơ sở chăn nuôi: 

- MMMM: Số định danh địa điểm do GS1 Việt Nam cấp cho Cục Chăn nuôi và Thú y. 

- X: Mã đối tượng vật nuôi được quy ước theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. 
Đề nghị sửa thành 

“- MMMM: Số định danh do GS1 Việt Nam cấp cho Cục Chăn nuôi và Thú y. 

- Thống nhất cụm từ “đối tượng vật nuôi” và “loại vật nuôi” tại Phụ lục IV.” 
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại điểm c khoản 3 Điều 8: 

- Sửa “tỉnh” thành “tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

- MMMM: Số định danh do GS1 Việt Nam cấp cho Cục Chăn nuôi và Thú y.

Tại phụ lục IV. Sửa “loại vật nuôi’’ thành “Đối tượng vật nuôi”

	
	Khoản 4 Điều 9
	Bộ KH&CN
	 1. Đề nghị sửa “tỉnh” thành “tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” để thống nhất với các nội dung khác trong dự thảo
2. Cấu trúc mã số sản phẩm chăn nuôi: 

- (01) 0 893 MMMM PPPPP C (254) X Z. 

- MMMM: Số định danh địa điểm do GS1 Việt Nam cấp cho Cục Chăn nuôi và Thú y. 

- PPPPP: Số tham chiếu cơ sở cuối cùng để xác định cơ sở đơn nhất tại tỉnh do Cục Chăn nuôi và Thú y cấp. 
Đề nghị sửa thành

“Sản phẩm sử dụng AI 21 seri 

- (01) 0 893 MMMM PPPPP C (21) X Z. 

- MMMM: Số định danh do GS1 Việt Nam cấp cho Cục Chăn nuôi và Thú y. 

- PPPPP: Số tham chiếu sản phẩm cuối cùng để xác định sản phẩm đơn nhất tại tỉnh do Cục Chăn nuôi và Thú y cấp.”
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa:

- Cấu trúc mã số sản phẩm chăn nuôi gồm chín phần: 
(01) 0 893 MMMM PPPPP C (21) XYZ

- MMMM: Số định danh do GS1 Việt Nam cấp cho Cục Chăn nuôi và Thú y. 

- PPPPP: Số tham chiếu sản phẩm cuối cùng để xác định sản phẩm đơn nhất tại tỉnh do Cục Chăn nuôi và Thú y cấp.

	
	Chương IV Quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định giống vật nuôi thuộc danh muc loài nguy cấp, quý hiếm và được ưu tiên bảo vệ
	Cục Lâm nghiệp và kiểm lâm
	Đề nghị cơ quan được giao chủ trì dự thảo Thông tư nghiên cứu, xem xét, báo cáo với Bộ trưởng không đưa Chương IV.

Lý do: Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu, trình

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm và

thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã

nguy cấp. Một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sẽ hết hiệu lực sau

khi Nghị định này có hiệu lực trong đó có Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày

12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý

loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Vì vậy, sẽ

không còn cơ sở pháp lý để ban hành nội dung này trong Thông tư của Bộ.
	Tiếp thu, đã bỏ chương Chương IV Quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định giống vật nuôi thuộc danh muc loài nguy cấp, quý hiếm và được ưu tiên bảo vệ

	
	
	Bộ Tư pháp
	Chương IV dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống vật nuôi thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Trong khi đó, khoản 3 Điều 8 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 64/2019/NĐ-CP) giao: “Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. 

Hiện nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành Thông tư số 50/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Đồng thời, theo Nghị quyết số 176/2025/QH15 ngày 18/02/2025 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường được sắp xếp, hợp nhất thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc quy định nội dung về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống vật nuôi thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Thông tư số 50/2016/TT-BTNMT để thống nhất, đồng bộ về thẩm quyền, nội dung ban hành. 
	Đã điều chỉnh bỏ chương IV cho phù hợp với chỉ đạo mới của Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Theo đó, đã rà soát bỏ các điều khoản tại chương này

	
	
	Vụ pháp chế
	 Đề nghị rà soát quy định tại Chương IV. Theo đó, Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập (Điều 11) chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng. Tuy nhiên, trong dự theo quy định thành viên hội đồng chịu trách nhiệm cá nhân trước Cục Chăn nuôi và Thú y (điểm c khoản 1 Điều 14).
	Đã điều chỉnh bỏ chương IV cho phù hợp với chỉ đạo mới của Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Theo đó, đã rà soát bỏ các điều khoản tại chương này

	
	Điều 13
	Sở NN&MT Bình Dương
	Đề nghị bổ sung thành phần hội đồng cần có sự tham gia của các chuyên gia về đa dạng sinh học, bảo tồn và chăn nuôi để đảm bảo đánh giá toàn diện
	

	
	Khoản 3 Điều 13
	Sở NN&MT Bình Thuận, Gia Lai
	Cơ cấu tổ chức của Hội đồng, đề nghị điều chỉnh “Sở Nông nghiệp và PTNT” thành “Sở Nông nghiệp và Môi trường”
	

	
	Khoản 3 Điều 13
	
	Đề nghị sửa lại thành “Các Ủy viên gồm đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành có liên quan, Sở NN&PTNT...”
	

	
	Khoản 3 Điều 13
	Cục An ninh Kinh tế
	Cơ cấu tổ chức của Hội đồng: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thành phần Ủy viên Hội đồng là cơ quan bảo vệ môi trường
	Đã điều chỉnh bỏ chương IV cho phù hợp với chỉ đạo mới của Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã

nguy cấp. Theo đó, đã rà soát bỏ các điều khoản tại chương này

	
	Điểm c Khoản 1 Điều 14
	Bộ Dân tộc và tôn giáo
	Đề nghị nghiên cứu quy định rõ trách nhiệm của Ủy viên hội đồng khi quy

định Ủy viên hội đồng phải chịu trách nhiệm tập thể về kết luận chung của Hội

đồng đối với trường hợp Hội đồng thông qua kết luận nhưng có 1/3 hoặc ít hơn

1/3 số thành viên có phiếu đánh giá không đồng ý thông qua để phù hợp với

quyền và trách nhiệm của Ủy viên hội đồng.
	

	
	Điều 17 
	Bộ Dân tộc và tôn giáo
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định về trách nhiệm thanh tra của các cơ quan cho phù hợp với chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy hiện nay.
	Tiếp thu, đã rà soát lại các quy định về trách nhiệm thanh tra của các cơ quan theo tinh thần Nghị quyết 190/2025/QH15.

	
	Điều 17 
	Sở NN&MT Quảng Ngãi
	Cần thêm nội dung: Giao Cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật của các loại vật nuôi thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi.
	Tiếp thu, đã bổ sung quy định về trách nhiệm của Cục Chăn nuôi và Thú y ban hành chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tại khoản 3 Điều 17 (nay là khoản 3 Điều 11) Thông tư nêu trên.

	
	Điều 17 và 18
	Sở NN&MT Ninh Bình
	Quy định trách nhiệm của Cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường: Đề nghị Dự thảo Thông tư nghiên cứu, đánh giá, xem xét lại chức năng về công tác thanh tra trong dự thảo với các kết luận, đề án hiện hành của trung ương, thanh tra chính phủ về hệ thống thanh tra và thời hạn kiện toàn, tổ chức lại hệ thống thanh tra hoàn thành trước ngày 01/5/2025, do vậy, cần xem xét, điều chỉnh quy định về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phù hợp với chủ trương của trung ương và điều kiện thực tiễn thay đổi.
	Tiếp thu, đã rà soát lại các quy định về trách nhiệm thanh tra của các cơ quan theo tinh thần Nghị quyết 190/2025/QH15.

	
	Khoản 3 Điều 17
	Sở NN&MT Hà Nội
	 Đề nghị sửa thành: “Chủ trì, tham mưu Bộ Nông nghiêp và Môi trường xây dựng và ban hành quy trình thực hành chăn nuôi tốt trong chăn nuôi động vật khác”.
	Tiếp thu, đã sửa đổi khoản 3 Điều 17 (nay là khoản 3 Điều 11): “Chủ trì, tham mưu Bộ Nông nghiêp và Môi trường xây dựng và ban hành quy trình thực hành chăn nuôi tốt trong chăn nuôi động vật khác”

	
	Khoản 3 Điều 17
	Chi cục CN&TY Nghệ An
	 đề nghị thay cụm từ "Bộ Xây dựng" bằng "Bộ Nông nghiệp và Môi trường". Lý do: theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	Tiếp thu, đã điều chỉnh khoản 3 Điều 17 (nay là khoản 3 Điều 11) “Chủ trì tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và ban hành quy trình thực hành chăn nuôi tốt trong chăn nuôi động vật khác.”

	
	Khoản 4 Điều 17
	Chi cục CN&TY Kiên Giang
	Đề nghị viết lại là 4. Chủ trì, phối hợp Sở NN&MT chuyên gia chăn nuôi thẩm định, phê duyệt phương án chăn nuôi, quy trình chăn nuôi, phương án quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro trong hoạt động chăn nuôi ruồi lính đen, dế, bọ cạp vì mục đích thương mại. Trường hợp cần thiết tham mưu Bộ NN&MT ủy quyền Sở NN&MT cấp tỉnh thực hiện khi đủ điều kiện
	Đã điều chỉnh quy định tại khoản 4 Dự thảo Thông tư theo hướng phân loại nguy cơ để có biện pháp quản lý phù hợp. Trong đó, ruồi lính đen là loài ngoại lai mới được đưa vào Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi sẽ thực hiện quản lý tiền kiểm và do Bộ NN&MT thực hiện. Dế, bọ cạp, giun quế là động vật mới được đưa vào Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi nhưng là vật nuôi bản địa, giao địa phương quản lý hậu kiểm. Cách thức quản lý, Bộ NN&MT phê duyệt phương  án chăn nuôi, quy trình chăn nuôi, phương án quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro trong hoạt động chăn nuôi ruồi lính đen. Sở NN&MT tiếp nhận kế hoạch chăn nuôi, quy trình chăn nuôi, phương án quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro trong hoạt động chăn nuôi dế, bọ cáp, giun quế.

	
	Khoản 5 Điều 17
	Sở NN&MT Hà Nội
	Đề nghị sửa thành: “Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ 2 năm/lần hoặc kiểm tra đột xuất dựa việc thực hiện phương án chăn nuôi….”.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa khoản 5 Điều 17 (nay là khoản 5 Điều 11): Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ 2 năm/lần hoặc kiểm tra đột xuất việc thực hiện phương án chăn nuôi.

	
	Điều 18
	Bộ Dân tộc và tôn giáo
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định về trách nhiệm thanh tra của các cơ quan cho phù hợp với chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy hiện nay.
	Tiếp thu, đã rà soát lại các quy định về trách nhiệm thanh tra của các cơ quan theo tinh thần Nghị quyết 190/2025/QH15.

	
	Khoản 1 Điều 18
	Sở NN&MT Nam Định, Bình Dương, Phú Thọ, Thái Bình, TT Huế, Quảng Ngãi, Tuyên Quang; Chi cục CNTY&TS Thái Nguyên
	Chỉnh sửa, viết lại: “Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai các nội dung được quy định tại Thông tư này”.
	Tiếp thu, đã sửa đổi khoản 1 Điều 18 (nay là khoản 1 Điều 12): Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai các nội dung được quy định tại Thông tư này

	
	Khoản 1 Điều 18
	Chi cục CN&TY Nghệ An
	 Đề nghị bỏ khoản 1 Điều này. Lý do: tại khoản 2 Điều này đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm của địa phương.
	Khoản 1 Điều này là chức năng tham mưu, khoản 2 Điều này là chức năng tổ chức triển khai thực hiện

	
	Khoản 3 Điều 18
	Sở NN&MT Hà Nội
	Đề nghị sửa thành: “Phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thú y phê duyệt phương án chăn nuôi….”.
	Tiếp thu, đã sửa đổi khoản 3 Điều này là: Phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thú y phê duyệt phương án chăn nuôi…

	
	Khoản 4 Điều 18 
	Sở NN&MT Gia Lai
	“Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thú y và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm về kê khai chăn nuôi, ….” đề nghị điều chỉnh thành “Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thú y và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quản lý, kiểm tra và đề xuất xử lý vi phạm về kê khai chăn nuôi,…”
	Tiếp thu: đã chỉnh sửa tại khoản 4 Điều 18 thành “Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thú y và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quản lý, kiểm tra và đề xuất xử lý vi phạm về kê khai chăn nuôi,…”

	
	Khoản 4 Điều 18
	Sở NN&MT Hà Nội
	“Chủ trì, phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thú y và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm về kê khai chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi tại địa phương”, tuy nhiên hiện nay việc xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi chưa có quy định rõ ràng gây khó khăn trong công tác quản lý, triển khai. Đề xuất Cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hướng dẫn điều chỉnh cho phù hợp.
	Xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi tuân theo Luật Chăn nuôi và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong chăn nuôi đối với hoạt động kê khai chăn nuôi; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP (Nghị định số 115/2018/NĐ-CP) đối với truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi

	
	Điều 19
	Chi cục CN&TY Kiên Giang
	Đề nghị bổ sung quy định tại Điểm b khoản 1 về địa điểm chăn nuôi theo quy định Luật Chăn nuôi và viết lại là:

b) Địa điểm chăn nuôi của cơ sở phải nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định cấp thẩm quyền
Thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND cấp xã theo mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT và cập nhật thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT
	Tại điểm a khoản 1 điều này quy định cơ sở chăn nuôi phải tuân thủ quy định của pháp luật chăn nuôi ….. đã bao gồm quy định: địa điểm chăn nuôi của cơ sở phải nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định của cấp có thẩm quyền 

	
	Khoản 1 Điều 19
	Chi cục CN&TY Kiên Giang
	Bổ sung thêm khoản f) Quy định truy xuất nguồn gốc theo Thông tư này áp dụng bao gồm đối với cơ sở dẫn dụ chim yến.
	Quy định về truy xuất nguồn gốc đối với cơ sở nuôi chim yến được quy định Tại Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng và Chương III. Quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi 

	
	Điểm a khoản 1 Điều 19
	Sở NN&MT Nam Định
	Chỉnh sửa, viết lại như sau: “Tuân thủ quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư này và các quy định khác của pháp luật về chăn nuôi”.
	Tiếp thu, đã sửa đổi: Tuân thủ quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư này và quy định của pháp luật chăn nuôi;

	
	Điểm c Khoản 2 Điều 19
	Bộ KH&CN
	Trong hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hiện hành chưa có QCVN về truy xuất nguồn gốc, tuy nhiên tại điểm c khoản 2 Điều 19 của dự thảo Thông tư lại quy định trách nhiệm về “Thực hiện công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” là chưa phù hợp
	Tiếp thu, đã điều chỉnh: Thực hiện công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (nếu có), tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực tương ứng

	
	Điểm e Khoản 2 Điều 19
	Sở NN&MT Cao Bằng, Quảng Ngãi
	 Đề nghị bỏ từ "về".
	Tiếp thu, đã bỏ từ “về” và sửa đổi điểm e, khoản 2 Điều này: Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

	
	Khoản 3 Điều 19
	Bộ KH&CN
	“3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi”.
	Tiếp thu, đã sửa đổi khoản 3 Điều này: 3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi

	
	Điểm b Khoản 3 Điều 19
	Bộ Dân tộc và tôn giáo
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét việc quy định đơn vị thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y có thẩm quyền phối hợp với tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi có nhu cầu kết nối với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi trong văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu, đã sửa đổi điểm b, khoản 3 Điều này: Trường hợp tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi có nhu cầu kết nối với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi thì phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thú y để thực hiện, bảo đảm duy trì dữ liệu Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi;

	
	Khoản 3 Điều 20
	Bộ tư pháp
	Khoản 3 Điều 20 dự thảo Thông tư quy định: “Quy định về quản lý mã số cơ sở nuôi động vật khác trong chăn nuôi vì mục đích thương mại và quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành”. Tuy nhiên, Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 quy định: “Thời điểm có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương…” (khoản 1); “Văn bản quy định chi tiết phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản giao quy định chi tiết hoặc thời điểm có hiệu lực của nội dung được giao quy định chi tiết” (khoản 2). 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ căn cứ, cơ sở và lý do quy định thời điểm có hiệu lực của quy định về quản lý mã số cơ sở nuôi động vật khác trong chăn nuôi vì mục đích thương mại và quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi là sau 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, đảm bảo phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

	Hiện  nay, Cục Chăn nuôi và Thú y đang trong quá trình thử nghiệm hệ thống truy xuất nguồn gốc cơ sở, sản phẩm chăn nuôi. Việc quy định “Quy định về quản lý mã số cơ sở nuôi động vật khác trong chăn nuôi vì mục đích thương mại và quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành” để Cục có đủ thời gian đánh giá và hoàn thiện lại hệ thống, đảm bảo hệ thống được vận hành thông suốt khi quy định có hiệu lực.



	
	Phụ lục IV
	Bộ KH&CN
	Thống nhất cụm từ “Đối tượng vật nuôi” và “loại vật nuôi” 


	Tiếp thu, đã điều chỉnh “Loại vật nuôi” thành “đối tượng vật nuôi” tại Phụ lục IV

	
	Bảng 3 Phụ lục IV
	Sở NN&MT Điện Biên
	 Đề nghị xem xét không quy định đối với quy ước mã số cơ sở giết mổ động vật. 
 Lý do: đối với cơ sở giết mổ động vật đã được quy ước mã số tại phụ lục IV, mẫu dấu kiểm soát giết mổ, Thông tư số 31/VBHN-BNNPTNT ngày 04/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.
	Bản chất của các quy ước này là khác nhau, quy ước mã số cơ sở giết mổ tại Thông tư này là cơ sở để cấp mã số cơ sở giết mổ theo hệ thống mã số GS1 phục vụ truy xuất nguồn gốc

	
	Phụ lục V. Quy ước số kiểm tra 


	Bộ KH&CN
	Theo phụ lục A của TCVN 13274:2019 Truy xuất nguồn gốc - Hướng dẫn định dạng các mã dùng cho truy vết. 


	Tiếp thu


